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TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
 (Năm học 2023 – 2024)


MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 9
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Họ và Tên ………………………………..
Lớp: 9….



	Điểm

	Lời phê của giáo viên



Đề bài
A. Trắc nghiệm: (4,0 điểm-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Điền đáp án đúng vào bảng sau
	Câu
	1-
	2-
	3-
	4-
	5-
	6-
	7-
	8-

	Câu
	9-
	10-
	11-
	12-
	13-
	14-
	15-
	16-


Câu 1. Dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở

A. khu vực miền núi, trung du. 

B. khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên.

C. trung du, miền núi Bắc Bộ. 
           D. đồng bằng, trung du và duyên hải.

Câu 2: Nước ta có cơ cấu dân số:

A. Cơ cấu dân số trẻ.


B. Cơ cấu dân số già.

C. Cơ cấu dân số ổn định.


D. Cơ cấu dân số phát triển.

Câu 3. Sự bùng nổ dân số ở nước ta diễn ra mạnh nhất ở giai đoạn nào sau đây?

A. Đầu thế kỉ XX. 


           B. Cuối thế kỉ XIX.


C. Nửa cuối thế kỉ XX. 



D. Đầu thế kỉ XXI.

Câu 4. Dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở

A. miền núi, trung du.



B. đồng bằng, ven biển.

C. trung du, đồng bằng, ven biển.

D. miền núi, đồng bằng, ven biển.

Câu 5. Cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở vùng Tây Nguyên là

A. cao su. 
B. cà phê.           C. chè.            D. hồ tiêu.

Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm chất lượng rừng nước ta là

A. cháy rừng. 
B. chiến tranh kéo dài.

C. đốt nương làm rẫy. 



 D. khai thác rừng bừa bãi.

Câu 7. Ngành công nghiệp nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

A. Dệt may.
B. Khai thác nhiên liệu.

C. Chế biến gỗ, lâm sản.
D. Chế biến lương thực thực phẩm.

Câu 8. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

A. Kinh tế - xã hội.
 B. Tài nguyên khoáng sản.

C. Dân cư - xã hội.



D. Dân cư và nguồn lao động.

Câu 9. Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển và phân bố công nghiệp khai khoáng là
     A. tài nguyên thiên nhiên.      
     

B. nguồn lao động.

     C. thị trường tiêu thụ.                               
D. tiến bộ khoa học - kĩ thuật.

Câu 10. Ba địa điểm du lịch nổi tiếng của nước ta là Hạ Long; Phong Nha-Kẻ Bàng;  Mỹ Sơn-Hội An thuộc thứ tự các tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh.

B. Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Bình.                                   

C. Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam.            

D. Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh.    

Câu 11. Thành phố nào sau đây hiện là các trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta?
     A. TP. Hồ Chí Minh.

          

B. TP. Hà Nội.

     C. TP. Biên Hòa. 

          

D. TP. Đà Nẵng.

Câu 12. Nước ta bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới vào năm
A. 1985 

B. 1986

C. 1987 

D. 1988

Câu 13. Đàn lợn ở nước ta tăng nhanh không phải do

A. cơ sở thức ăn được đảm bảo.
        
        
B. lợn chỉ nuôi ở các trang trại.

C. có nhiều hình thức chăn nuôi đa dạng.   
D. lợn là nguồn thực phẩm quan trọng.
Câu 14. Loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác là
A. Mangan, Crôm       



B. Than đá, dầu khí

C. Apatit, pirit       




D. Crôm, pirit

Câu 15. Quốc lộ 1A là quốc lộ:
A. Chạy từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

B. Chạy từ Lạng Sơn đến TP. HCM.

C. Chạy từ Hà Giang đến Cà Mau.

D. Chạy từ Hà Giang đến Hà Nội.

Câu 16. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ?

A. Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.

B. Nền kinh tế phát triển năng động.

C. Giao thông vận tải phát triển.

D. Sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế.

B/ Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. a. (1,5 điểm). Phân tích thuận lợi và khó khăn của nhân tố khí hậu đối với sự phát triển nông nghiệp nước ta?

b. (1 điểm). Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh Nông nghiệp ở nước ta?
Câu 2. (2 điểm).  Cho bảng số liệu sau:
MẬT ĐỘ DÂN SỐ TRUNG BÌNH CỦA CẢ NƯỚC 

VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ NƯỚC TA NĂM 2019

	Vùng
	Mật độ dân số  (người/km2)

	Cả nước
	290

	Trung du miền núi Bắc Bộ
	132

	Đồng bằng sông Hồng
	1060

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
	211

	Tây Nguyên
	107

	Đông Nam Bộ
	757

	Đồng bằng sông Cửu Long
	423

	(Nguồn: Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019)


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện mật độ dân số của cả nước và các vùng kinh tế nước ta năm 2019. 

b. Nhận xét mật độ dân số của cả nước và các vùng kinh tế nước ta năm 2019.  
Câu 3. (1,5 điểm). Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất?
Bài làm
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